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LỊCH GIẢNG DẠY      HỌC KỲ II      NĂM HỌC 2018 – 2019
Khóa 17 CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Họ và tên GV:  Trần Kim Thu Liễu



 Học phần:   Tiếng Hoa     Lớp:  17C1-NNA1
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:   60 tiết                       Số đơn vị học trình:  04
	TT TUẦN TRONG HK
	TỪ NGÀY … THÁNG 

ĐẾN NGÀY … THÁNG
	SỐ 

TIẾT LÝ THUYẾT 


	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(THEO ĐÚNG CHƯƠNG TRÌNH QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH)

	1
	05/3/2019 
	4
	BÀI 1: XE CỦA BẠN MỚI HAY CŨ (4 tiết)
你的车是新的还是旧的？

	2
	12/3/2019
	4
	BÀI 1: XE CỦA BẠN MỚI HAY CŨ (2 tiết)
你的车是新的还是旧的？
BÀI 2: CÔNG TY CỦA ÔNG CÓ BAO NHIÊU NHÂN VIÊN? (2 tiết)
你们公司有多少职员？

	3
	19/3/2019
	4
	BÀI 2: CÔNG TY CỦA ÔNG CÓ BAO NHIÊU NHÂN VIÊN? (4 tiết)
你们公司有多少职员？

	4
	26/3/2019
	4
	BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ CĂN PHÒNG  (4 tiết)
复习 三

	5
	02/4/2019
	4
	BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ CĂN PHÒNG  (2 tiết)
复习 三
BÀI 4: BẠN CÓ THƯỜNG XUYÊN ĐẾN THƯ VIỆN KHÔNG?  (2 tiết)
你 常去图书馆吗? 

	6
	09/4/2019
	4
	BÀI 4: BẠN CÓ THƯỜNG XUYÊN ĐẾN THƯ VIỆN KHÔNG?  (4 tiết)
你 常去图书馆吗?

	7
	16/4/2019
	4
	ÔN TẬP & KIỂM TRA (4 tiết)

	8
	23/4/2019
	4
	ÔN TẬP & KIỂM TRA (2 tiết)

BÀI 5: BẠN ẤY ĐANG LÀM GÌ THẾ? (2 tiết)
他做什么呢？

	9
	07/5/2019
	4
	BÀI 5: BẠN ẤY ĐANG LÀM GÌ THẾ? (4 tiết)
他做什么呢？

	10
	14/5/2019
	4
	BÀI 6.TÔI ĐI BƯU ĐIỆN GỬI BƯU PHẨM (4 tiết)
我 去 邮局寄包裹。

	11
	21/5/2019
	4
	BÀI 6.TÔI ĐI BƯU ĐIỆN GỬI BƯU PHẨM (2 tiết)
我 去 邮局寄包裹。

BÀI 7. XEM ÁO KHOÁC MỘT CHÚT (2 tiết)
我看看皮大衣。

	12
	28/5/2019
	4
	BÀI 7. XEM ÁO KHOÁC MỘT CHÚT (4 tiết)
我看看皮大衣。

	13
	04/6/2019
	4
	BÀI 8. SINH NHẬT CỦA BẠN VÀO NGÀY,THÁNG NÀO? (4 tiết)
你的生日是几月几号?

	14
	11/6/2019
	4
	BÀI 8. SINH NHẬT CỦA BẠN VÀO NGÀY,THÁNG NÀO?  (2 tiết)
你的生日是几月几号?
ÔN TẬP & KIỂM TRA (2 tiết)

	15
	18/6/2019
	4
	ÔN TẬP & KIỂM TRA (4 tiết)



                                                                                                                                          

              Trần Kim Thu Liễu





  



     
Phạm Thị Kim Vi            

   Ngày 02 tháng 3  năm 2019
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